LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1

CĐCS.................................................

BÁO CÁO CHẤM ĐIỂM THI ĐUA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

            (Dành cho CĐCS DNTN, Công ty Cổ Phần, Công ty TNHH và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

	SỐ

TT
	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
	ĐIỂM 
	DIỄN GIẢI NỘI DUNG TỰ CHẤM ĐIỂM

(Có thuyết minh và ghi số liệu minh họa)

	
	
	Điểm

chuẩn
	CĐCS tự chấm
	LĐLĐ 

Quận 
	

	TIÊU CHUẨN I - Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động và tham gia quản lý.
	35đ
	
	
	

	1
	- Thực hiện giám sát, hướng dẫn người lao động giao kết và chấm dứt HĐLĐ với người sử dụng lao động đúng quy định của pháp luật, đạt tỷ lệ 100%.

- Công đoàn đại diện CNLĐ thương lượng và ký kết Thỏa ước LĐTT, nội dung TƯLĐTT thiết thực có những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật; hàng năm có tập hợp ý kiến NLĐ cùng với đại diện người sử dụng lao động đánh giá việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT khi cần thiết, có xây dựng nội quy lao động, … và có gửi về LĐLĐ quận 1 bản, sau khi đăng ký. có kiểm tra giám sát việc thực hiện các điều khoản đã ký kết trong Thỏa ước LĐTT. 
	2đ

5đ
	
	
	

	2
	- Phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức đối thoại định kỳ một quý/lần và Hội nghị người lao động theo tinh thần của Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, 
	4đ
	
	
	

	3
	- Tham gia, góp ý xây dựng nội quy lao động, quy chế tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, đơn giá tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của doanh nghiệp; đơn vị.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho CNVCLĐ tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật; phối hợp với người sử dụng lao động giám sát việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, không có tai nạn lao động nặng trong lúc làm việc. Không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ, có xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các tổ sản xuất, báo cáo về LĐLĐ quận 1 (nêu cụ thể có bao nhiêu ATVSV và số tiền bồi dưỡng nếu có).
	3đ

5đ


	
	
	

	4.
	- Phối hợp người sử dụng lao động thực hiện cải thiện điều kiện làm việc. Nêu cụ thể về nội dung thực hiện với tổng giá trị đầu tư và tiết kiệm.
	2đ
	
	
	

	5
	-  Phối hợp với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động theo thẩm quyền; không có trường hợp khiếu nại vượt cấp (khiếu nại về LĐLĐ/Q.1), không để xảy ra đình công trái pháp luật.
	3đ
	
	
	

	6
	- Tổ chức tại đơn vị và vận động người lao động hưởng ứng 3 đợt thi đua do Liên đoàn Lao động quận 1 phát động phong trào “Mùa xuân”, “Bàn Tay vàng” và “Vì người thợ”, tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, điều kiện làm việc; vận động CNLĐ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
	3đ


	
	
	

	7
	- Tổ chức hội thi tay nghề tại đơn vị hoặc tháng lao động giỏi, hưởng ứng “Tháng Công nhân” lần 6/2015. 

	2đ
	
	
	

	8
	- Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, tham gia bình xét chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến nâng lương, nâng bậc, số CNLĐ được khám sức khoẻ ghi số liệu cụ thể.
	3đ
	
	
	

	9
	- Phối hợp với người sử dụng lao động có kế hoạch tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Có tổ chức vận động CNVCLĐ tự học tập, tự đào tạo bồi dưỡng tay nghề chuyên môn nghiệp vụ.
	3đ


	
	
	

	TIÊU CHUẨN II – Công đoàn tổ chức tuyên truyền giáo dục:
	10đ
	
	
	

	1
	- Có tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn có liên quan đến đoàn viên và người lao động.
	1đ


	
	
	

	2
	- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015).

     - Tham gia các hội thi và các hoạt động văn thể mỹ do Liên đoàn Lao động quận phát động như: Hội thi “Người bảo vệ chuyên nghiệp, Trang phục Asian, tiếng hát Karaoke, Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe môtô an toàn năm 2015 trong CNVCLĐ quận 1”… Hội thao CNVCLĐ v…v..


	2đ


	
	
	

	3
	- Tổ chức có hiệu quả hoạt động “Tháng công nhân” lần thứ 6 năm 2015 tại đơn vị và có báo cáo về LĐLĐ/Q1.
	2đ


	
	
	

	4
	- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tại đơn vị, có đăng ký tham gia công sở van minh – sạch đẹp – an toàn năm 2015.

- Có mua báo Người Lao động để phổ biến đến đoàn viên, CBCC.VC đơn vị (ít nhất 1 tờ/1 ngày).
	1đ

1đ

đ
	
	
	

	5
	- Triển khai đến CNLĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” 
	2đ
	
	
	

	6
	- Tổ chức các hoạt động Giáo dục truyền thống cho CNLĐ qua các hoạt động kỷ niệmcác ngày lễ lớn của đất nước như: 30/4, 1/5; Quốc khánh 2/9..v…v..….
	1đ
	
	
	

	TIÊU CHUẨN III – Thực hiện công tác xây dựng tổ chức Công đoàn; Công tác Kiểm tra và Công tác Tài chính Công đoàn:
	35đ
	
	
	

	1
	- Tuyên truyền phát triển đoàn viên đạt từ 75% trở lên trong tổng số CNLĐ, phát thẻ đoàn viên đạt 100%; có quản lý đoàn viên tren sổ hoặc trên máy vi tính. Có từ 70% số Tổ Công đoàn đạt vững mạnh. (Nếu có).
	5đ


	
	
	

	2
	- Tổ chức Đại hội Công đoàn khi hết nhiệm kỳ đúng theo Điều lệ Công  đoàn VN.
	5đ
	
	
	

	3
	- Có xây dựng chương trình công tác năm 2015 (theo hướng dẫn) và gửi về LĐLĐ/Q1; 
	3đ
	
	
	

	4
	- Có tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt công đoàn hàng tháng, quý (có mở sổ ghi chép nội dung sinh hoạt BCH); tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ công đoàn do LĐLĐ/Q1 tổ chức.
	2đ
	
	
	

	5
	- Có xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra CĐCS và quy chế phối hợp công tác giữa Ban chấp hành CĐCS với người sử dụng lao động.
	2đ


	
	
	

	6
	- Tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ tại Liên đoàn Lao động quận 1 và bảo đảm chế độ thông tin 2 chiều có báo cáo, gửi nhận email đầy đủ kịp thời về Liên đoàn Lao động quận 1.
	3đ


	
	
	

	7
	- Có thực hiện công tác kiểm tra theo quy định (kiểm tra chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn đồng cấp theo qui định) và gửi biên bản về UBKT LĐLĐ/Q1.
	5đ
	
	
	

	8
	- Bảo đảm việc thu, chi quản lý kinh phí, đoàn phí Công đoàn và trích nộp kinh phí, đoàn phí theo đúng quy định.
	5đ


	
	
	

	9
	- Xây dựng dự toán kinh phí năm, báo cáo quyết toán tài chính về Liên đoàn lao động quận 1 đầy đủ đúng quy định, đúng thời gian định kỳ mỗi quý.

- Có xây dựng quy chế thu – chi ngân sách CĐCS năm 2015 (có gửi về LĐLĐ/Q1).

	3đ

2đ
	
	
	

	TIÊU CHUẨN IV – Công tác vận động nữ CNLĐ – Hoạt động xã hội:
	10đ
	
	
	

	1
	- Có ra quyết định thành lập Ban Nữ công (gửi về LĐLĐ/Q1), đối với đơn vị có dưới 10 lao động nữ có phân công một người phụ trách công tác nữ công.
	2đ
	
	
	

	2
	- Tổ chức phát động và bình xét phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2015 và đăng ký danh hiệu phụ nữ 2 giỏi năm 2016. Số liệu cụ thể (số các chị đạt được, số tiền thưởng).
	2đ
	
	
	

	3
	- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10 và ngày gia đình Việt Nam 28/6…( Có báo cáo nhanh gửi về LĐLĐ.Q1).
	2đ


	
	
	

	4
	- Xây dựng quỹ tương trợ nội bộ và quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh nêu rõ huy động quỹ được bao nhiêu, số cháu được trao tặng, số tiền 1 suất học bổng, số CNLĐ vay quỹ tương trợ nội bộ. Các hoạt động chăm lo hè, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung thu cho con CNVCLĐ.
	2đ
	
	
	

	5
	- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ  Hoàng sa, Trường sa  do LĐLĐ quận 1 vận động  (nêu số tiền cụ thể, trường hợp không tham gia tại LĐLĐ/Q1 không được tính điểm).
	2đ
	
	
	

	TIÊU CHUẨN V – Điểm thưởng
	10đ
	
	
	

	1
	- Thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể có từ 5 nội dung trở lên có lợi cho người lao động.
	3đ
	
	
	

	
	Nêu các hoạt động Công đoàn sáng tạo, đổi mới có hiệu quả trong việc thu hút tập hợp đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia có thể nhân rộng ra các đơn vị khác học tập, ghi số liệu, kết quả cụ thể.

- CNVCLĐ tại đơn vị tích cực tham gia các hoạt động phong trào do LĐLĐ Quận 1 tổ chức và đã được biểu dương, khen thưởng trong các hoạt động phong trào do LĐLĐ Quận 1.
	2đ
	
	
	

	2
	- Thực hiện việc trích nộp kinh phí, đoàn phí, báo cáo quyết toán, dự trù kinh phí và xây dựng quy chế thu chi ngân sách công đoàn đúng thời gian quy định.
	3đ
	
	
	

	3
	- Tham gia từ 2 phong trào trở lên do LĐLĐ.Q1 tổ chức hàng năm, thực hiện thông tin 2 chiều đầy đủ (thông tin cho đoàn viên và báo cáo về LĐLĐ/Q1
	2đ
	
	
	

	TỔNG CỘNG CÁC TIÊU CHUẨN I, II, III, IV, V:  35 + 10 + 35+ 10  + 10= 100đ


CĐCS TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

+ CĐCS tự phong đạt danh hiệu:………………………………………………………………………………………………

+ Đề nghị khen thưởng cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong phong trào năm 2015 (đính kèm báo cáo tóm tắt thành tích).

+ Kiến nghị, đề xuất của CĐCS với LĐLĐ. Q1, LĐLĐ.TP và Tổng LĐLĐ .VN)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Lưu ý:  Đề nghị Ban Chấp hành CĐCS thực hiện tự chấm điểm hoạt động CĐCS tại đơn vị theo mẫu gửi về Liên đoàn Lao động quận 1 trước ngày 25/11/2015,  sau thời gian này nếu đơn vị không gửi bảng tự chấm điểm, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận 1 sẽ căn cứ vào kết quả  hoạt động để xếp loại thi đua năm 2015.                                                                               


TM. BAN CHẤP HÀNH 


CHỦ TỊCH


(Ký tên và đóng dấu CĐCS)

6

